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    TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ LONG XUYÊN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH AN GIANG 

     Bản án số: 103/2017/HSST 

            Ngày: 28/11/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vũ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lê Thị Thanh Vân. 

2.Ông Lê Thành Thật. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Thành Thái.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia 

phiên tòa: Ông Lương Quốc Danh – Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ 

Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm lưu động công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 96/2017/HSST ngày 25 tháng 10 năm 2017 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2017/HSST ngày 03 tháng 11 năm 2017, 

đối với: 

Bị cáo Nguyễn Thanh H (C Kh), sinh 1992, tại L, tỉnh An Giang; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: ấp ML 1, xã MHH, thành phố L, tỉnh An Giang; Dân tộc 

kinh; Nghề nghiệp: Làm Thuê; Trình độ học vấn: 02/12; con ông Nguyễn Văn U 

(chết) và bà Trương Thị T, sinh năm 1949; bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền 

sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 01/9/2017. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Bà Trương Thị T, sinh năm 1949; Nơi cư trú: Ấp ML 1, xã MHH, 

thành phố L, tỉnh An Giang. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án như sau: 

Bà Trương Thị T là chủ sở hữu căn nhà cấp 4e tại ấp ML 1, xã MHH, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nguyễn Thanh H (con bà T) ở cùng nhà 

với bà T. Khoảng 01 giờ ngày 01 /9/2017, sau khi uống rượu, H về nhà xin bà T 

100.000đ nhưng bà T không cho và đi ra khỏi nhà. Bực tức việc bà T không cho 

tiền, H bật lửa đốt chiếc gối trên kệ bên vách phải theo hướng từ ngoài nhìn vào 

cửa chính làm lửa bùng cháy toàn bộ căn nhà. 

Đến 07 giờ ngày 01/9/2017, Hiền đến Công an xã MHH, thành phố Long 

Xuyên đầu thú và giao nộp hộp quẹt gas. 

Biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 08 giờ ngày 01/9/2017 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ghi nhận như sau: 

- Hiện trường xảy ra vụ cháy tại nhà của bà Trương Thị T ở ấp ML 1, xã 

MHH, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Nhà rộng 04m, dài 08m, khung gỗ, vách tole, mái tole bị cháy hoàn toàn. 

Kết luận định giá tài sản tang vật số 1431/KL-HĐ ngày 06/9/2017 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Long Xuyên xác định: 

Căn nhà cấp 4e, diện tích 04m x 08m, nền lót gạch tàu, khung cột gỗ dẻ, vách 

tole, mái tole bị cháy hoàn toàn, thiệt hại 35.942.400đ. 

Tại bản cáo trạng số: 95/VKS-HS ngày 23/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang truy tố bị cáo: Nguyễn Thanh H 

về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

đề nghị: 

Áp dụng khoản 1 Điều 143, điểm p khoản 1và  2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật 

hình sự; 

Xử phạt bị cáo: 

Nguyễn Thanh H :  01 năm đến 01 năm 6 tháng tù , Về tội “Hủy hoại tài 

sản”. 

Các biện pháp tư pháp:   

* Về tang vật: Áp dụng Điều 41 BLHS, khoản 2 Điều 76 BLTTHS đối 

với hộp quẹt gas, đồng hồ điện bị hư hỏng đã chuyển thi hành án, không còn giá 

trị sử dụng đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trương Thị T không yêu cầu bồi thường 

nên không xem xét. 
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Bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện. Bị cáo 

không tranh luận việc luận tội của Kiểm sát viên; bị cáo nói lời nói sau cùng và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 [1] Về trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo Nguyễn Thanh H đã thực hiện hành vi dùng quẹt ga đốt cháy 

miếng cao su treo ở vách nhà và chiếc gối trên kệ bên vách nhà đã làm cháy 

hoàn toàn căn nhà khung gỗ, vách tole, mái tole của bà Trương Thị T.Lời khai 

nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có tại hồ sơ. Và qua kết luận 

định giá tài sản tang vật số 1431/KL-HĐ ngày 06/9/2017 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Long Xuyên xác định: Căn nhà cấp 4e, 

diện tích 04m x 08m, nền lót gạch tàu, khung cột gỗ dẻ, vách tole, mái tole bị 

cháy hoàn toàn, xác định thiệt hại tương đương số tiền 35.942.400đ. 

Luật quy định người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người 

khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai 

triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ  sáu tháng đến 

ba năm. 

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận bị cáo H đã cố ý làm hư hỏng tài sản của 

bà T có giá trị trên 35.000.000đ nên phạm tội “Hủy hoại tài sản” được quy định 

tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự. 

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên truy 

tố bị cáo Nguyễn Thanh H là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[2] Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng 

nặng giảm nhẹ: 

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi của mình nên biết được việc dùng lửa là nguy hiểm vì nó gây cháy nếu 

không được dập tắt kịp thời sẽ dẫn đến thiệt hại lớn về vật chất thậm chí dẫn đến 

chết người nhưng bị cáo H lại cố ý gây ra đám cháy dẫn đến cháy cả căn nhà của 

bà T. Tài sản của bà T được pháp luật bảo vệ; căn nhà bà T và bị cáo ở là được 

Tổ từ thiện tặng; lẽ ra bị cáo phải biết trân trọng và tuyệt đối gìn giữ nhưng 

ngược lại bị cáo đã cố ý đốt cháy đã thể hiện sự xem thường luật, xem thường 

tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo là nghiêm 

trọng và nguy hiểm, ảnh hưởng đến đời sống bình thường của xã hội. Vì vậy, 

cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải 

tạo bị cáo trở thành người tốt; đồng thời góp phần vào việc phòng chống tội 

phạm. 

Tuy nhiên, có xem xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
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sự đối với bị cáo được quy định tại điểm p khoản 1 và 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

nên cần được xem xét khi xác định mức hình phạt đối với bị cáo. 

[3] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác: Vật chứng thu giữ 

được là: 

- 01 (một) quẹt ga màu vàng; 

- 01 (một) đồng hồ điện và dây đồng cứng dính vào đồng hồ điện; 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 13cm; 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 17cm; 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 18cm; 

Các vật chứng này đã bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 

Về trách nhiệm dân sự. 

Bà Trương Thị T không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử 

không xét đến. 

[4] Về án phí sơ thẩm:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: 

- Bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

 [1] Áp dụng: 

- Khoản 1 Điều 143; điểm p khoản 1 và 2 Điều 46, Điều 33, Bộ luật hình 

sự; 

Xử phạt:  

- Bị cáo Nguyễn Thanh H 01 (một) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 01/9/2017. 

[2] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự , khoản 2 Điều 

76 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) quẹt ga màu vàng; 

- 01 (một) đồng hồ điện và dây đồng cứng dính vào đồng hồ điện; 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 13cm; 



                                                                                                                               Trang 5 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 17cm; 

- 01 (một) cặp dây đồng dài 18cm; 

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/11/2017). 

3] Về án phí: 

Áp dụng: Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Bị cáo H phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí Hình sự sơ 

thẩm. 

[4] Về quyền kháng cáo: 

Người bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày 

tuyên án hoặc kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định đối với người vắng mặt tại phiên tòa. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
-  Người tham gia tố tụng;                                                                                (Đã ký tên và đóng dấu) 

-  TAND tỉnh AG; 

-  VKSND TPLX;  

-  Công an TPLX; 

-  THA DS TPLX; 

-  Văn phòng;  

-  Lưu hồ sơ./ 

                           

               Võ Văn Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


